
                                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 Võ Xuân Đức

- 3468/BP-CCHN

- 469/QĐ-SYT ngày 

06/5/2024;

- 97/QĐ-TTYT ngày 

18/5/2023

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Chuyên khoa Chấn thương chỉnh 

hình

- Siêu âm TQ, tiêm nội khớp và tiêm 

điều trị viêm gân, chấn thương 

chỉnh hình 

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

Phụ trách khoa Hồi sức cấp cứu -NTH-Sản

- Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa;

- Bác sĩ Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình; 

- Thực hiện kỹ thuật Siêu âm TQ, tiêm nội khớp 

và tiêm điều trị viêm gân

2 Nguyễn Văn Cường 000432/BP-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa nội

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật;

Phụ trách khoa Nội tổng hợp - Nhi - Nhiễm

- Bác sĩ Khám chữa bệnh chuyên khoa nội

3 Hồ Văn Cư 0002543/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa

4 Đỗ Văn Sơn

- 0002298/BP-CCHN;

- 555/QĐ-SYT ngày 

13/8/2025;

- 79/QĐ-TTYT ngày 

04/3/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

- Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi; 

- Siêu âm tổng quát

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

- Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa

- Bác sĩ KCB chuyên khoa Nhi; 

- Thực hiện kỹ thuật Siêu âm tổng quát

5 Lê Viết Lợi

- 4276/BP-CCHN

- 166/QĐ-SYT ngày 

25/02/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
- Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa;

- Bác sĩ Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

6 Lương Thị Thúy 5138/BP-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa

7 Phạm Đức Đô

- 000544/BP-GPHN;

- 170/QĐ-TTYT ngày 

20/6/2025

- Khám chữa bệnh Y khoa; 

- Chấn thương chỉnh hình cơ bản

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

- Bác sĩ khám chữa bệnh Y khoa; 

- Thực hiện kỹ thuật chấn thương chỉnh hình cơ 

bản 

8 Hoàng Thị Thúy 002220/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 13h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Stt Họ và tên

                                                                                                                   DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ                                                               

Phạm vi hành nghề

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

2. Địa chỉ: Thôn Tân Liên, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)

Vị trí chuyên môn

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám chữa bệnh tại đơn vị: Danh sách tổng 

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày, Sáng: 7h00’ đến 11h30’, chiều: 13h30’ đến 17h00’, từ thứ 2 đến thứ 6; Thứ 7, Chủ Nhật, Lễ, tết trực 24/24 giờ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC ĐỒNG PHÚ

Số giấy phép hành 

nghề/ sốchứng chỉ 

hành nghề

Ghi chú

Ban Giám đốc

Khoa Hồi sức cấp cứu - Ngoại tổng hợp - Sản



9 Trần Thị Mạnh Linh 0002223/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

10 Trần Thị Hiên 0002212/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

11 Nguyễn Thị Thảo 0002208/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Hộ sinh

12 Trần Thị Liên 5063/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

13 Nguyễn Thị Hồng Mến 0002531/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Hộ sinh

14 Trịnh Thị Thương 0003073/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Hộ sinh

15 Ninh Thị Thương 0003071/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Hộ sinh

16 Trần Thị Ngọc Hiệp 0001626/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng



17 Nguyễn Thị Hiền 0003015/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

18 Trần Thị Huyền 003098/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

19 Lê Thị Cúc 4708/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

20 Ngô Thị Yến 003054/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

21 Phạm Văn Thự

- 5136/BP-CCHN;

- 475/QĐ-SYT ngày 

01/8/2025

Khám chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
- Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa; 

- Bác sĩ chuyên khoa Nội khoa 

22 Sầm Thị Hà

- 5308/BP-CCHN;

- 180/QĐ-TTYT ngày 

28/8/2024

- Khám chữa bệnh đa khoa; 

- Khám chữa bệnh tâm thần

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
- Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa; 

- Bác sĩ khám chữa bệnh tâm thần 

23 Nguyễn Đăng Thìn

- 5378/BP-CCHN;

- 180/QĐ-TTYT ngày 

22/7/2025

Khám chữa bệnh đa khoa; siêu âm 

tổng quát

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
- Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa;

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng quát

24 Ngô Xuân Phương 3577/BP-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa 

25 Hoàng Văn Trung

- 2988/BP-CCHN;

- 98/QĐ-TTYT ngày 

18/5/2023

Khám chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa, 

- Thực hiện kỹ thuật điện tim, siêu âm tổng quát

26 Nguyễn Thị Duyên 003064/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

27 Nguyễn Anh Mỹ Thu 4028/BP-CCHN
Thực hiện theo thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sĩ khám chữa bệnh đa khoa

Khoa Nội tổng hợp - Nhi - Nhiễm



28 Lê Thị Giang 4868/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

29 Hoàng Thị Thương 000228/BP-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

30 Nguyễn Thành Trung 3469/BP-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
Trưởng khoa Khám bệnh

- Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa

31 Nông Mạnh Hùng

- 5139/BP-CCHN;

- 241/QĐ-TTYT ngày 

06/11/2023

- Khám chữa bệnh đa khoa

- Nội soi Thực quản- dạ dày - tá 

tràng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

- Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa; 

- Thực hiện kỹ thuât nội soi Thực quản- dạ dày - 

tá tràng

32 Nông Thị Đào 4403/BP-CCHN Răng Hàm Mặt

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Bác sĩ khám chữa bệnh Răng - Hàm - mặt

33 Phạm Hương Diên

- 4252/BP-CCHN;

- 179/QĐ-TTYT ngày 

28/8/2024

- Khám chữa bệnh đa khoa; 

- Khám chữa bệnh tâm thần

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
- Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa; 

- Bác sĩ khám chữa bệnh tâm thần 

34 Vũ Thị Hồng Phượng 4718/BP-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa 

35 Đặng Mỹ Nhung 000103/BP-GPHN Khám chữa bệnh Y khoa

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Bác sĩ khám chữa bệnh Y khoa 

36 Nguyễn Đình Nhu 000118/BP-GPHN Khám chữa bệnh Y khoa

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Bác sĩ khám chữa bệnh Y khoa 

37 Nguyễn Hữu Lực 000438/BP-GPHN Khám chữa bệnh Y khoa

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Bác sĩ khám chữa bệnh Y khoa 

38 Trịnh Thị Hồng Thủy 0002550/BP-CCHN
Thực hiện theo thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sỹ khám chữa bệnh đa khoa đa khoa 

39 Nguyễn Thị Lệ
003283/BP-CCHN Thực hiện theo thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sỹ khám chữa bệnh đa khoa đa khoa 

40 Nguyễn Thị Hương 003374/CCHN-BP Điều dưỡng trung học

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

41 Nguyễn Thị Thanh 003039/ BP-CCHN
Thực hiện theo thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sỹ khám chữa bệnh đa khoa đa khoa 

42 Trần Thị Dệt 0002700/BP-CCHN
Thực hiện theo thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sỹ khám chữa bệnh đa khoa đa khoa 

43 Vũ Thị Nam Bình 0002209/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Hộ sinh

Khoa Khám bệnh



44 Nguyễn Thị Hường 000223/BP-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

45 Đỗ Thị Thùy Dung 0001753/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

46 Hoàng Trung Yêu

- 002690/BP-CCHN;

- 762/QĐ-SYT ngày 

29/12/2015

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

Trưởng khoa YHCT-PHCN

- Bác sĩ khám chữa bệnh YHCT

- Thực hiện các kỹ thuật Siêu âm tổng quát, sản 

phụ khoa, VLTL- PHCN

47 Võ Thị Phụng

- 003384/BP-CCHN

- 247/QĐ-TTYT ngày 

30/6/2020

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

- Thực hành hoạt động trị liệu, các 

kỹ thuật về PHCN

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

 - Bác sĩ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; 

- Thực hiện kỹ thuật thực hành hoạt động trị liệu, 

các kỹ thuật về PHCN

48 Vũ Thị Liên

- 3460/BP-CCHN

- 314/QĐ-TTYT ngày 

28/12/2022

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
 - Bác sĩ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền;

 - Thực hiện các kỹ thuật về PHCN cơ bản

49 Phùng Thị Kiều 5020/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Bác sĩ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền

50 Nguyễn Thị Ngọc Anh

- 000102/BP-GPHN

-174/QĐ-TTYT ngày 

24/6/2025

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
 - Bác sĩ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền;

 - Thực hiện các kỹ thuật về PHCN cơ bản

51 Nông Thế Mạnh

- 001072/BP-CCHN;

- 761/QĐ-SYT ngày 

20/12/2025

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

- Y sĩ khám chữa bệnh YHCT; 

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu- phục hồi chức 

năng cơ bản

52 Nguyễn Thị Kim Thu 0002244/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sĩ khám chữa bệnh bằng y học cố truyển

53 Đoàn Công Đại Dương

- 0002670/BP-CCHN;

- 1620/QĐ-SYT ngày 

28/9/2017

Khám chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

- Y sĩ khám chữa bệnh đa khoa;

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu- phục hồi chức 

năng cơ bản 

54 Nguyễn Văn Tuân

- 0002245/BP-CCHN; 

- 428/QĐ-SYT ngày 

13/620216

Khám chữa bệnh bẳng Y học  cổ 

truyền

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

- Y sĩ khám chữa bệnh y học cổ truyền;

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu- phục hồi chức 

năng cơ bản 

55 Nguyễn Thị Ngọc 003061/BP-CCHN
Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

56 Nguyễn Thị Lành 5269/BP-CCHN Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Kỹ thuật y phục hồi chức năng

57 Hoàng Thị Duyên 000282/BP-CCHN Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Kỹ thuật y phục hồi chức năng

58 Nguyễn Thị Quỳnh 5154/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sĩ khám chữa bệnh y học cổ truyền

59 Trần Văn Tình 049812/HCM-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Y sĩ khám chữa bệnh y học cổ truyền

60 Phạm Thị Phương 000278/BP-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

Khoa YHCT-PHCN



61 Ngưu Thị Quyên 000232/BP-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

62 Nguyễn Thanh Phong

- 4251/BP-CCHN;

- 1242/QĐ-SYT;

- 147a/QĐ-TTYT ngày 

07/6/2022

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

- Khám chữa bệnh lao, da liễu

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

Trưởng khoa XN-CĐHA; 

- Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa 

- Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh;

- Thực hiện Khám chữa bệnh lao, da liễu

63 Lê Thị Huyền Trang

- 5307/BP-CCHN

- 111/QĐ-TTYT ngày 

26/4/2024

- Khám chữa bệnh đa khoa

- Kỹ thuật siêu âm tổng quá, sản phụ 

khoa

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định

- Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa; 

- Thực hiện kỹ thuật Siêu âm tổng quát, sản phụ 

khoa

64 Nguyễn Hữu Hòa

- 0002124/BP-CCHN;

- 360b/QĐ-TTYT ngày 

11/4/2022

- Khám chữa bệnh đa khoa

- Kỹ thuật nội soi Tai -Mũi - Họng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2, thứ 3, thứ 5 tại TTYT
- Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa; 

- Thực hiện kỹ thuật Nội soi Tai - Mũi - Họng

TYT Tân 

Lợi(70708). Sáng từ 

07h00-11h30, chiều 

từ 13h30-17h00; 

thứ 4, thứ 6 

65 Phạm Thị Cẩm 000009/BP-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Điều dưỡng

66 Nguyễn Thị Thùy Trinh 0007318/HT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Kỹ thuật y xét nghiệm y học (Đại học)

67 Nguyễn Thị Thùy Trang 000332/BP-GPHN Xét nghiệm y học

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định Kỹ thuật y xét nghiệm y học (Đại học)

68 Nguyễn Thị Hạnh

- 003089/BP-CCHN;

- 102/QĐ-SYT ngày 

03/4/2016

Thực hiện theo thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
- Y sỹ khám chữa bệnh đa khoa;

- Xét nghiệm cơ bản

69 Trần Văn Thủy

- 003062/BP-CCHN;

- 451/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2021

Điều dưỡng trung học

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
- Điều dưỡng;

- Thực hiện kỹ thuật chụp Xquang

70 Trần Chí Bảo

- 3992/BP-CCHN;

- 254/QĐ-TTYT ngày 

27/11/2023

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, tham gia trực theo quy định
- Điều dưỡng;

- Thực hiện kỹ thuật chụp Xquang

   ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

     KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

                                                      Đồng Phú, ngày 08 tháng 9 năm 2025

Khoa XN-CĐHA
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